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Số: 1132 -QĐKT/TWĐTN-VP                   

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng 

---------  

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ điều 31, chương IX Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2022-2027 sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 584-

QĐ/TWĐTN-VP ngày 26/6/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;   

- Xét đề nghị của Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn tại Tờ trình 

số 266-TTr/TNNT ngày 23/9/2024 và Văn phòng Trung ương Đoàn, 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh cho 84 tập thể và 126 cá nhân (Có danh sách kèm theo). 
 

 

Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch tình 

nguyện Hoa phượng đỏ năm 2024 

 
Điều 2. Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên nông thôn Trung 

ương Đoàn, các tập thể và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 

căn cứ quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;  

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Lương 

 



DANH SÁCH 
Các tập thể và các cá nhân được nhận  

Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

(Kèm theo Quyết định số 1132-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 17/9/2024) 

------------- 
 

I. Tập thể 

Stt Tập thể 

1 Đoàn Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An, tỉnh Sơn La 

2 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

3 
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Lương Thế Vinh, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

4 
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Mường Nhà, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

5 Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

6 Đoàn TNCS HCM trường THPT Lý Nam Đế, tỉnh Thái Nguyên 

7 Đoàn trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Thái Nguyên 

8 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Yên Dũng số 3, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang 

9 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Hiệp Hoà số 3, huyện Hiệp Hoà, 

tỉnh Bắc Giang 

10 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

11 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

12 Đoàn trường THPT Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

13 Đoàn trường THPT Trần Nguyên Hãn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

14 Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Tiến thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

15 Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

16 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Thái Phiên, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 

17 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Ngô Quyền, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng 

18 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

19 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình 

20 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương 

21 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tứ kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

22 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

23 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

24 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

25 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa 

26 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa 

27 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

28 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

29 Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

30 Đoàn Trường THPT Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 



Stt Tập thể 

31 
Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình 

32 
Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình 

33 
Câu lạc bộ Tình nguyện Hành trình tuổi trẻ - Đoàn Trường THPT Chuyên 

Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị  

34 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị  

35 Ban chấp hành Đoàn xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

36 Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông 

37 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 

38 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk 

39 
Ban Chấp hành Đoàn trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

40 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng 

41 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

42 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng. 

43 
Đội tình nguyện Hoa phượng đỏ - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

44 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chu Văn An, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam 

45 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hoàng Diệu, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

46 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Trân, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

47 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

48 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

49 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

50 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

51 
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Phan Chu Trinh, 

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

52 
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Trãi, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

53 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Du, huyện Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên 

54 BCH Đoàn trường THPT Võ Thị Sáu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

55 Đội hình Hoa phượng đỏ thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu 

56 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận 

57 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Quang Trung, huyện Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 



Stt Tập thể 

58 Đoàn trường THPT Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

59 
Đoàn trường THCS & THPT Võ Thị Sáu, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước 

60 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

61 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

62 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thành phố Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

63 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương 

64 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

65 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

66 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

67 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Trần Trường Sinh, huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre 

68 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Lạc Long Quân, Thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

69 Tập thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

70 
Tập thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh 

71 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 

72 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

73 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vĩnh Long 

74 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

75 
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

76 
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn phường Thuận An, quận 

Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

77 Đội hình Hoa Phượng đỏ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

78 Ban Chấp hành Phường Đoàn An Thới Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

79 
Đội hình Hoa phượng đỏ trường THPT Ung Văn Khiêm, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

80 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS và THPT Phú Tân, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang 

81 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

82 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

83 Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Phường 7, Thành phố Cà Mau 

84 
Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau 

II. Cá nhân 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Hoàng Thị Thu Huế  
Bí thư Đoàn trường THPT Trần Nhật Duật, huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên Bái 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

2 Lý Thị Trang  
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường PTDTNT 

THPT Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

3 Mai Hải Trung Bí thư đoàn THPT Ngô Quyền, tỉnh Thái Nguyên 

4 Phương Thị Hải 
Phó Bí thư Chi đoàn 11A6, Trường THPT Bố Hạ, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

5 Đoàn Huyền Hà Chuyên viên Huyện đoàn Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

6 Hồ Văn Phong Cán bộ Huyện đoàn Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

7 Phạm Thị Ngoãn 
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

THPT Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 

8 Đinh Thị Thanh Hải 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

THPT Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh 

9 Hoàng Thị Thu Hà 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Ba 

Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

10 Vũ Thị Thuý 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

THPT Minh Hà, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng 

Ninh 

11 Nguyễn Văn Anh Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Thuận Thành số 1 

12 Nguyễn Văn Linh  
Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

13 Đào Tiến Chiến 
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Đại An, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

14 Nguyễn Thị Thu Hằng  
Bí thư Đoàn trường THPT Thái Phiên, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

15 Đỗ Đức Dũng  
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT 

Ngô Quyền, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

16 Bùi Phương Thảo  
Phó Bí thư Huyện đoàn Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng 

17 Phạm Thành Mạnh  
Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi - Trường học 

Thành đoàn Hải Phòng 

18 Phạm Văn Hùng  
Bí thư Đoàn trường THPT Yên Khánh B, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

19 
Nguyễn Đức Nhật 

Minh 

Phó Bí thư Chi đoàn lớp 11E1, trường THPT 

Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Hải Dương 

20 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT 

Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

21 Nguyễn Văn Bình 
Giáo viên trường tiểu học An Sinh, thị xã Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương 

22 Vũ Thị Hương 
Bí thư đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

23 Nguyễn Phương Ngọc  
Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

24 Nguyễn Thị Lam Anh  
Bí thư Đoàn trường THPT Nhân Chính - quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

25 Nguyễn Văn Bình 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Ứng Hòa, Hà 

Nội 

26 Ngô Mạnh Tuân  Phó Bí thư Quận đoàn Long Biên, Hà Nội 

27 Nguyễn Đức Ngọc  
Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

28 Nguyễn Nhật Anh  
Uỷ viên Ban Chấp hành trường THPT Chu Văn An, 

quận Tây Hồ, Hà Nội 

29 Lương Văn Phúc Phó Bí thư huyện Đoàn Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

30 Bùi Thị Hương 
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Lê Lợi, huyện Tân 

Kỳ, tỉnh Nghệ An 

31 Đào Thị Bích Hằng 
Giáo viên trường THPT Mường Quạ, huyện Con 

Cuông, tỉnh Nghệ An 

32 Trần Thị Diệu 
Bí thư đoàn xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An 

33 Phạm Thị Thùy Linh 
Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật trường THPT Cửa Lò, 

tỉnh Nghệ An 

34 Võ Hồng Bình 
Phó Bí Thư Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

35 Nguyễn Ngọc Ánh 
Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Kỳ Anh, thị 

xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

36 Phan Thị Như Quỳnh 

Bí thư Chi đoàn TDP 1, phường Đậu Liêu 

Đội trưởng đội tình nguyện Hoa phượng đỏ trường 

THPT Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

37 Nguyễn Trọng Thể 
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

38 Tưởng Quốc Huy 
Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Quang Trung, 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

39 Từ Thị Bích Hồng 

Đoàn viên chi đoàn giáo viên Trường THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

40 Nguyễn Trung Thành 
Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình 

41 Lê Thành Luân 
Bí thư Đoàn Trường THPT A Túc, huyện Hướng 

Hoá, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 

42 Hồ Xuân Huyền 
Giáo viên - tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học 

Kim Đồng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

43 Tôn Đức Bảo  Bí thư Huyện đoàn Đắk R'lấp, Đắk Nông 

44 Nguyễn Đặng Quốc Vương Bí thư Huyện đoàn Ea Súp, Đắk Lắk 

45 Lê Ngọc Tuân Bí thư Huyện đoàn Ea Hleo, Đắk Lắk 

46 Nguyễn Hoài Phương Bí thư Huyện đoàn Chư Păh, Gia Lai 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

47 Nguyễn Thị Ái Trinh 
Ủy viên Ban Thường vụ, Chuyên viên Huyện đoàn 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

48 
Nguyễn Dương Bảo 

Trung 

Bí thư Đoàn Phường 2, thành phố Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

49 K’ Sáng 
Bí thư Đoàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm 

Đồng 

50 K’ Giang 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Đức, 

huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

51 Nguyễn Văn Linh 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mê Linh, 

huyện Lâm Hà, Lâm Đồng 

52 
Nguyễn Hoàng Gia 

Bảo  

Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường THPT Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

53 Trịnh Trương Ái Mỹ  

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

THPT Nguyễn Trãi, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng. 

54 Nguyễn Đỗ Bảo Trâm  
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

55 Võ Đình Thắng  
Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi – Trường học 

Thành Đoàn Đà Nẵng. 

56 Nguyễn Trung Thành  
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Chu Văn An, huyện 

Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 

57 Lê Thiêm Chiến  
Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Diệu, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

58 Nguyễn Thị Phi Yến  
Bí thư Đoàn TNCS HCM thị trấn Phú Thịnh, huyện 

Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

59 Nguyễn Văn Phong  
Bí thư Đoàn trường Quốc Học Quy Nhơn, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

60 Ngô Thị Hoàng Thảo 
Bí thư chi đoàn trường Tiểu học Hoài Phú, xã Hoài 

Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

61 Ngô Thị Vũ Diệp  
Bí thư Đoàn trường THPT Hoài Ân, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

62 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như  

Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

63 Cao Trần Văn Tuấn  
Đoàn viên chi đoàn lớp 11C, Đoàn Trường THPT 

Khánh Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa 

64 Trần Anh Tú  
Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

65 Nguyễn Thị Hồng Ly  
Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thái, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

66 
Nguyễn Thị Bích 

Huyền  

Phó Bí thư Đoàn xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

67 Lê Quang Phúc 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Đông, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

68 Nguyễn Hữu Hiền Tài  
Bí thư Đoàn trường THPT Phan Chu Trinh, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

69 Cù Thị Mỹ Duyên  
Bí thư Đoàn Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện 

Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

70 Thành Thị Kim Liên  

Đoàn viên Chi đoàn trường THCS và THPT 

Nguyễn Văn Linh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

71 Trần Thị Mỹ Hạnh  
Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

72 Lê Hiếu Vy 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT 

Ngô Gia Tự, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

73 Nguyễn Trọng Duy 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS & 

THPT Võ Văn Kiệt, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên 

74 
Nguyễn Hồ Bảo 

Khánh  

Phó Bí thư Đoàn trường THPT Châu Thành, Đội 

trưởng Hoa phượng đỏ thành phố Bà Rịa 

75 Trương Nhật Anh Thi  Chuyên viên Thị đoàn La Gi, tỉnh Bình Thuận 

76 Bùi Huỳnh Băng Sơn  

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thị xã Hòa Thành- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

77 Lê Xuân Hải 
Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Du, tỉnh Bình 

Phước 

78 Lê Duy Hòa  
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

79 
Nguyễn Bình Khánh 

Hải  

Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

80 Trần Văn Đông  
Bí thư Đoàn trường THPT Đắk Ơ, xã Đắk Ơ, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

81 Trần Đình Phát Đạt 

Phó Bí thư Chi đoàn 12A10, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT 

Đoàn Kết, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

82 Nguyễn Hiếu 

Bí thư Chi đoàn 10TN4, Ủy viên Ban Chấp hành 

Hội LHTN Việt Nam Trường THPT Phú Ngọc, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

83 Dương Bảo Ngọc 

Bí thư Chi đoàn 12a1, Uỷ viên Ban Chấp hành 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nhơn 

Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

84 
Nguyễn Ngọc Kiều 

Ngân  

Đoàn viên Chi đoàn Lớp 11C7, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Trường THPT Xuân Lộc, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai 
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85 Lê Đại Tân 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm 

GDNN - GDTX thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

86 Châu Tiểu Vi  
Bí thư Đoàn Trường THCS-THPT Minh Hòa, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

87 Bùi Thị Dùng  

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

88 Võ Viết Tình  
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT 

Lý Thái Tổ, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương  

89 Vòng Trong Minh 
Trưởng Phòng Văn hóa Nghệ thuật, Nhà Văn 

hóa  Sinh viên TP. Hồ Chí Minh 

90 Nguyễn Thị Ngọc Linh 
Phó Bí thư Quận Đoàn Bình Thạnh, Chủ tịch Hội 

đồng Đội Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

91 
Hoàng Thị Thảo 

Huyền  
Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn 8, TP. HCM 

92 Phạm Hữu Lộc  Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn 12, TP. HCM 

93 Nguyễn Thị Vân Anh 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Củ Chi, 

TP.HCM 

94 
Đặng Nguyễn Lâm 

Thủ 

Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi, Quận 

Đoàn 4, TP. HCM 

95 Nguyễn Thị Như Phúc 

Lớp 11TN5, Phó chủ nhiệm CLB tình nguyện 

trường THPT Chê Ghê-va-ra, huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre 

96 Nguyễn Tấn Tài 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

THPT Nguyễn Thị Định, huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre 

97 Nguyễn Thị Đông Nhi 
Trợ lý thanh niên trường THPT Chuyên Bến Tre, 

Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

98 Nguyễn Trường Khang 
Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi Trường học 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre 

99 Phạm Duy 
Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Hậu Nghĩa, Huyện 

Đức Hòa, Tỉnh Long An 

100 Trần Thị Ngọc Hân 
Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh  

101 Lê Minh Thư  
Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

102 Thạch Hải Duy 
Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Tập Sơn, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

103 Lương Hồng Cẩm 
Bí thư Đoàn Trường THPT Hòa Lợi, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh 

104 Nguyễn Thanh Tiến 
UV BTV Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch HĐĐ huyện 

Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

105 Nguyễn Văn Út 

Phó Bí thư Đoàn xã Hậu Thành, Chủ tịch Hội LHTN 

Việt Nam xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang 

106 Ngô Thanh Tuấn 
UV BTV Huyện Đoàn - Phó Chủ tịch HĐĐ huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

107 Võ Thị Thúy An 
Chuyên viên Huyện Đoàn Gò Công Tây, tỉnh Tiền 

Giang 

108 Lê Thị Hồng Tuyến 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT 

Lưu Văn Liệt, tỉnh Vĩnh Long 

109 Nguyễn Khánh 
Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Thới 

Hòa B, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

110 Huỳnh Thị Nhiều 
Bí thư Đoàn trường THCS&THPT Thanh Bình, 

huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

111 Nguyễn Thanh Sơn 
Bí thư chi đoàn 10/3 trường THPT Hoàng Thái 

Hiếu, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

112 Dương Minh Long  Phó Bí thư Quận đoàn Bình Thuỷ. 

113 Lâm Thị Trúc Ly 
Ủy viên BTV Quận đoàn, Bí thư Đoàn trường 

THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều. 

114 Nguyễn Thanh Thiên Phó Bí thư Huyện đoàn Phong Điền. 

115 Từ Như Ý Bí thư Đoàn xã Tân Thạnh, Huyện đoàn Thới Lai. 

116 Vũ Hoàng Quyên  Phó Bí thư Phường Đoàn An Thới 

117 Trương Hoài Khanh  Phó Bí thư Thành đoàn Rạch Giá 

118 Nèang Chanh Thươnl 
Bí thư - Đoàn THCS Hồ Chí Minh trường THPT 

Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

119 Phan Đỗ Tiến Lộc 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

120 Lê Minh Khôi 

Ủy viên Ban Chấp hành - Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trường THPT Võ Thành Trinh, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

121 Đặng Phú Vinh 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT 

Nguyễn Trung Trực, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

122 Trịnh Văn Đạt 
Bí thư Đoàn trường THPT Tân Long, huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

123 Nguyễn Văn Phong  
Bí thư Đoàn trường THPT Lương Tâm, huyện 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

124 Mai Thanh Minh  
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

125 Lê Yến Nhi 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Thới Bình, 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

126 Võ Ngọc Bia 
Bí thư đoàn trường THPT Võ Thị Hồng – huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

 


